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AX 210 BX 175 

Liva Lightning Rod has 

been tested by SIGMA 

Test Laboratory: Short 

Curcuit Test for 115kA 

(Standart EN50164-1) 

Middle East 

Technical University 

Testing Center: NF C 

17-102 (Appendix C) 

Bejjing Testing Center of 

Surge Protective Device

NFC 17-102 (Appendix C), 

IEC 61083-1:2001, IEC 

60060:1989
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Made in TURKEY 

Bejjing Testing Center of 

Surge Protective Device: 

102 (Appendix C), 

1:2001, IEC 

60060:1989 

LVT Test 
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EN 6029, TS 3033 

ISO 9001:2008 Quality 

Management System 

Certificate 

ELDAS Test Laboratory

(-40 oC to +120 oC) 

Temperature Tested
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KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN 
TÍNH TOÁN BÁN KÍNH BẢO VỆ CỦ

Bán kính bảo vệ của kim thu sét phát tia tiên 
phẳng cần bảo vệ, thời gian phóng tia tiên 

Rp = √ � ��� � �� 	  ∆� ��� 	 ∆

Rp    : Bán kính bảo vệ (m). 

h       : Độ cao của kim so với mặ

D      : Cấp độ bảo vệ (theo tiêu chu

∆ L   : ∆���� 
  � �� μ�⁄ �. ∆� �

∆ T   : Thời gian phát tia tiên đạ
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) 4 100 81 58 48 39 115 155 108 89 

5 100 82 58 49 39 115 155 109 90 

6 101 82 58 49 40 115 155 109 90 

8 102 82 59 50 40 115 156 110 90 

10 102 82 59 50 41 116 156 110 91 

15 102 83 60 51 42 116 156 111 92 

20 102 83 60 51 42 116 156 112 92 

 

 

 

                                                                                                                                                               

Model 
Kích thước 

(Cm) 
Trọng l

(Kg)
LAP-AX 210 17x17x100 5.0
LAP-BX 175 17x17x100 4.8
LAP-BX 125 17x17x80 4.2
LAP-CX 070 13x13x70 2.4
LAP-CX 040 13x13x70 2.3
LAP-DX 250 25x25x50 5.0

LAP-PEX 220 16x160 15
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KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO LIVA
ỦA KIM THU SÉT 

a kim thu sét phát tia tiên đạo sớm (E.S.E) phụ thuộc vào độ cao (h) c
i gian phóng tia tiên đạo và cấp độ bảo vệ (I, II, III, IV). 

∆�� 

ặt phẳng cần bảo vệ (m). 

(theo tiêu chuẩn NFC 17-102). 

�μ�� 

ạo của kim thu sét. 

NG BÁN KÍNH BẢO VỆ KIM THU SÉT LIVA (Rp, m)
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65 55 45 123 164 120 100 74 64 53 134 176 130

65 56 46 124 164 121 100 75 65 54 135 177 131

66 56 46 124 164 121 101 76 65 54 135 177 131

66 57 47 124 165 122 101 77 66 56 136 177 132

67 58 48 124 165 122 102 77 67 57 137 178 133

68 59 50 125 165 123 104 80 70 60 138 178 135

69 60 51 126 166 125 105 81 72 62 139 179 136

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

ng lượng 
(Kg) 

∆T (µs) 

5.0 82 
4.8 63 
4.2 40 
2.4 31 
2.3 22 
5.0 96 

15.0 136 
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130 110 83 72 60 146 188 

131 110 84 72 61 146 188 

131 111 84 73 62 146 188 

132 111 85 75 63 147 189 

133 112 87 76 65 148 190 

135 114 89 79 69 149 191 

136 116 92 82 72 151 192 
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